Số: 072/SCIC-10-ĐG
                                                                                        Ngày 14/09/2010
   Trang 2/14
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG         NHÀ BIỆT THỰ
(Báo cáo kết thúc)
Số: 072/SCIC-10-ĐG
CÔNG TRÌNH 
: BIỆT THỰ 
ĐỊA CHỈ
: HẺM 62, ĐƯỜNG THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH 
BÊN YÊU CẦU
: BÙI HIỀN ĐỨC – SỐ 27 ĐƯỜNG SỐ 2, P. BÌNH AN, Q. 2, TP. HCM
CHỦ ĐẦU TƯ
: NGUYỄN LƯU PHƯƠNG KHANH
1. CĂN CỨ TIẾN HÀNH

· Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/20004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

· Giấy yêu cầu nhận và thẩm định số 072/N6-10-ĐG giữa Bà Nguyễn Lưu Phương Khanh và Công ty CP tư vấn kiểm định XD Phía nam
· Hồ sơ thiết kế công trình trạm biệt thự;

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

· TCXDVN 373: 2006
: Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

-     TCVN 2737 – 1995
: Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

·  TCXDVN 356 – 2005
: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết

3. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

3.1 Giới thiệu chung

· Công trình biệt thự song lập đặt tại hẻm 62, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM, làm từ hệ kết cấu BTCT.

· Hiện tai, công trình đã xây dựng xong và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, công trình có hiện tượng nghiêng – lún, tường xuất hiện nứt ngang tại vị trí tiếp giáp giữa chân tường và sàn.
3.2 Mục đích kiểm tra, thẩm định  
· Đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo TCXDVN 373:2006.
4. NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

4.1 Thời gian thực hiện
· Công việc được thực hiện trong vòng 3 tháng;
· Bắt đầu ngày 23 tháng 5 năm 2010, kết thúc ngày 15 tháng 8 năm 2010.
4.2 Nội dung công việc
· Ghi nhận và đánh giá hiện trạng nứt của công trình;

· Đo nghiêng của công trình.

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1. Mô tả các khuyết tật
Địa chỉ nhà
  : 62 Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM 
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	Vùng khuyết tật
	Mô tả vết nứt
	(*)Đánh giá

	
	Nơi xuất hiện vết nứt
	Số lượng
	Dài, mm
	Rộng, mm
	Mô tả
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	C/4
	Tường gạch
	01
	2930
	0,3
	Nứt gần tại vị trí chân tường tiếp giáp với sàn
	Không gây nguy hiểm
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	B/(3-4)
	Tường gạch
	02
	800
	0,05
	Nứt ngang, phía chân tường, gần trục 3
	Không gây nguy hiểm
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	600
	0,1
	Nứt ngang, phía chân tường, gần trục 4
	Không gây nguy hiểm

	(A-C’)/1
	Tường gạch
	01
	150
	0,05
	Nứt góc trên của cửa chính đi ra ban công
	Không nguy hiểm
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	C’(3-4)
	Sàn BT
	01
	920
	0,05
	Nứt tại góc sàn gần của nhà vệ sinh
	Không nguy hiểm
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	A/(3-4)
	Tường gạch
	01
	700
	0,05
	Nứt tại góc ổ điện
	Không gây nguy hiểm
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Ghi chú: (*)   Mức đánh giá mức độ nguy hiểm cấu kiện kết cấu xây gạch theo mục 5.1.2.10  của  
TCXDVN 373 :2006
Kết quả khảo sát đánh giá nứt được thực hiện ngày 23 tháng 5 năm 2010. Các đợt khảo sát về sau không ghi nhận vết nứt bởi vì các vết nứt khảo sát ngày 23/5/2010 đã được sửa chữa và không có xuất hiện nứt trở lại
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VỊ TRÍ ĐẶT MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ DÂY DỌI
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5.2. Kết quả đo nghiêng của công trình
a) Kết quả đo bằng dây dọi 
	STT
	Vị trí đo
	Toạ độ điểm trên đỉnh
	Toạ độ điểm dưới nền
	Giá trị nghiêng, mm
	Lần đo

	1
	Trục 2
	(317,10000)
	(397,0)
	80
	Lần 1 (23/05/2010)

	2
	Trục 3’
	(317,10000)
	(375,0)
	58
	

	1
	Trục 2
	(22,10000)
	(102,0)
	80
	Lần 2 (08/06/2010)

	2
	Trục 3
	(22,10000)
	(78,0)
	56
	

	3
	Trục 3’
	(22,10000)
	(73,0)
	51
	

	1
	Trục 2
	(68,10000)
	(152,0)
	84
	Lần 3 (15/07/2010)

	2
	Trục 3
	(40,10000)
	(102,0)
	62
	

	3
	Trục 3’
	(80,10000)
	(125,0)
	45
	


b) Kết quả đo bằng máy toàn đạc điện tử
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	STT vị trí đo
	Lần đo
	Chiều cao công trình, m
	Toạ độ điểm 
	Giá trị nghiêng phương X, mm
	Giá trị nghiêng phương Y, mm

	1
	Lần 1 (23/05/2010)
	10
	(496,890; 503,139)
	51
	2

	2
	
	
	(496,941; 503,141)
	
	

	3
	
	
	(502,203; 504,788)
	42
	28

	4
	
	
	(502,245; 504,816)
	
	

	1
	Lần 2 (25/08/2010)
	10
	(496,883; 503,145)
	58
	5

	2
	
	
	(496,945; 503,140)
	
	

	3
	
	
	(502,195; 504,782)
	46
	29

	4
	
	
	(502,241; 504,811)
	
	


· Độ nghiêng của công trình theo phương X là: 84mm;

· Độ nghiêng của công trình theo phương Y là: 29mm;

· Độ nghiêng của công trình vượt quá giới hạn cho phép 
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· Độ nghiêng của công trình chưa đạt đến giới hạn nguy hiểm 
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6. KẾT LUẬN

a) Hiện trạng nứt tường của công trình không nguy hiểm;

b) Sau khi sửa chữa lại các vết nứt, đến thời điểm khảo sát lần cuối (15/08/2010), vết nứt không xuất hiện trở lại;

c) Sau 3 tháng quan trắc nghiêng, độ nghiêng của công trình theo 2 phương X và Yhầu như không thay đổi;

d) Độ nghiêng của công trình vượt quá giới hạn thiết kế cho phép, nhưng chưa vượt quá giới hạn nguy hiểm;

e) Đến thời điểm kết thúc quan trắc, hiện trạng công trình cho thấy công trình ở trạng thái ổn định & không nguy hiểm. 
7. KIẾN NGHỊ

a) Tại thời điểm khảo sát, hiện trạng công trình không nguy hiểm. Tuy nhiên, cần theo dõi sự phát triển của các vết nứt sau khi đã sửa chữa, khi có dấu hiệu bất thường phải gia cố sửa chữa cho công trình ổn định và an toàn khi sử dụng.

b) Cần lưu ý là báo cáo này chỉ phản ảnh các phát hiện, nhận biết của chúng tôi tại thời điểm, tại các vị trí đã kiểm tra và phương pháp thử đã áp dụng. Báo cáo này không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu về việc đền bù các thiệt hại xảy ra hoặc tiềm ẩn xảy ra sau này do các khuyết tật của công trình đã được phát hiện và không được phát hiện trong quá trình kiểm định.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN
[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]




�





�





�





Vị trí đo bằng dây dọi
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